
 

 

SỞ  Y  TẾ  BÌNH  ĐỊNH 

TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH 

 

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTYT-TC-KT 
V/v mời chào giá mua sắm trang 

 phục y tế năm 2024 

    Vĩnh Thạnh, ngày 14 tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Quý đơn vị tham gia chào giá 

Căn cứ Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm trang phục y tế năm 2024 của 

các khoa, phòng, trạm y tế ngày 10/9/2024; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật về việc thống nhất các 

yêu cầu kỹ thuật mặt hàng đấu thầu mua sắm hàng hóa để thực hiện mua sắm 

trang phục y tế năm 2024 cho viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh ngày 09/10/2024; 

Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu: Mua sắm trang phục y tế năm 2024. 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh kính mời các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, 

kinh nghiệm thực hiện tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa với các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục y tế năm 2024. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh – Khu 

phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

TT 

Tên/chủng 

loại hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật, quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 

Trang phục 

bác sĩ cho 

nam (gồm 

áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu 

dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển công tác trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

May theo số đo cụ thể từng người. 

Bộ 18 



 

 

2 

Trang phục 

bác sĩ cho 

nữ (gồm 

áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu 

dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển công tác trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

May theo số đo cụ thể từng người. 

Bộ 8 

3 

Trang phục 

dược sĩ cho 

nữ (gồm 

áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài tay hoặc 

ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

May theo số đo cụ thể từng người. 

Bộ 9 

4 

Trang phục 

của điều 

dưỡng 

viên, y sỹ 

cho nam 

(gồm áo, 

quần, mũ, 

khẩu trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn 

tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển công tác trên ngực trái; túi áo, 

tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 

rộng 0,5 cm. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

May theo số đo cụ thể từng người 

Bộ 12 



 

 

5 

Trang phục 

của điều 

dưỡng 

viên, hộ 

sinh, y sỹ 

cho nữ 

(gồm áo, 

quần, mũ, 

khẩu trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn 

tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển công tác trên ngực trái; túi áo, 

tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 

rộng 0,5 cm. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

May theo số đo cụ thể từng người 

Bộ 81 

6 

Trang phục 

của kỹ 

thuật viên, 

cử nhân, 

kỹ sư cho 

nam (gồm 

áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn 

tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển công tác trên ngực trái. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo 

May theo số đo cụ thể từng người 

Bộ 3 

7 

Trang phục 

của kỹ 

thuật viên, 

cử nhân, 

kỹ sư cho 

nữ (gồm 

áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang) 

Áo: vải kate loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn 

tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển công tác trên ngực trái. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

trắng tương đồng với màu áo 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo 

May theo số đo cụ thể từng người 
 

Bộ 5 

8 
Trang phục 

của hộ lý 

Áo: vải kate loại 1, màu xanh hòa bình 

Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn 
Bộ 9 



 

 

Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế, chi phí giao hàng tận nơi. 

2. Thời gian nhận giấy báo giá chậm nhất 09 giờ ngày 23/10/2024. Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

(gồm áo, 

quần, mũ, 

khẩu trang) 

tay, cổ trái tim, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

xanh hòa bình tương đồng với màu áo 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo 

Mũ+Khẩu trang: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo 

May theo số đo cụ thể từng người 
 

9 

Trang phục 

lái xe, điện 

nước (gồm 

áo, quần) 

Áo: vải kate loại 1, màu xanh đen 

Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 

măng xéc hoặc lờ vê, có nẹp cầu vai, 

phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

xanh đen tương đồng với màu áo 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 

1 túi sau. 

May theo số đo cụ thể từng người 
 

Bộ 4 

10 

Trang phục 

hành chính 

nam 

Áo: vải kate silk loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay 

Quần: Vải kaki loại 1, màu đen 

Kiểu dáng: Quần âu, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

May theo số đo cụ thể từng người 

Bộ 11 

11 

Trang phục 

hành chính 

nữ 

Áo: vải kate silk loại 1, màu trắng 

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay 

Quần: Vải kaki co giãn loại 1, màu 

đen 

Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo. 

May theo số đo cụ thể từng người 

Bộ 32 



 

 

3. Địa chỉ tiếp nhận: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, địa chỉ: 

Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, khu phố Định An, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256 3786043. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày (kể từ ngày 23/10/2024). 

Các nhà cung cấp cần lưu ý:  

- Trên giấy báo giá phải có đầy đủ thông tin: Tên nhà cung cấp, địa chỉ, số 

điện thoại, mã số thuế; được cho vào phong bì dán kín. 

- Mặt trước phong bì ghi tên gói thầu mà nhà cung cấp tham gia chào giá. 

- Lưu ý: Nhà cung cấp sử dụng mẫu chào giá như phụ lục đính kèm. 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh kính mời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang TTĐT của Trung tâm; 

- Lưu VT, TC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Cường 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 

Tên công ty:……………………… 

Địa chỉ:…………………………… 

Số điện thoại:…………………….. 

Mã số thuế:………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 ..............,ngày......... tháng……năm 2024       

    

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 

 

 Công ty…. [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] xin trân trọng báo giá đến 

Quý đơn vị chi tiết hàng hóa theo yêu cầu của Quý vị như sau: 

1. Thông tin chung 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục y tế năm 2024. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh – Khu 

phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

 

TT 
Tên/chủng loại 

hàng hóa 

Đặc tính kỹ 

thuật, quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 

Trang phục bác sĩ 

cho nam (gồm 

áo, quần, mũ, 

khẩu trang) 

   

  

2 

Trang phục bác sĩ 

cho nữ (gồm áo, 

quần, mũ, khẩu 

trang) 

   

  

3 

Trang phục dược 

sĩ cho nữ (gồm 

áo, quần, mũ, 

khẩu trang) 

   

  

4 

Trang phục của 

điều dưỡng viên, 

y sỹ cho nam 

(gồm áo, quần, 

mũ, khẩu trang) 

   

  



 

 

 

Ghi chú:  

- Giá đã bao gồm thuế, chi phí giao hàng tận nơi. 

 - Thanh toán: Bằng chuyển khoản 

 - Hiệu lực của báo giá: Từ ngày…………..đến ngày………….. 

   

         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY 

                                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

5 

Trang phục của 

điều dưỡng viên, 

hộ sinh, y sỹ cho 

nữ (gồm áo, 

quần, mũ, khẩu 

trang) 

   

  

6 

Trang phục của 

kỹ thuật viên, cử 

nhân, kỹ sư cho 

nam (gồm áo, 

quần, mũ, khẩu 

trang) 

   

  

7 

Trang phục của 

kỹ thuật viên, cử 

nhân, kỹ sư cho 

nữ (gồm áo, 

quần, mũ, khẩu 

trang) 

   

  

8 

Trang phục của 

hộ lý (gồm áo, 

quần, mũ, khẩu 

trang) 

   

  

9 

Trang phục lái 

xe, điện nước 

(gồm áo, quần) 

   

  

10 
Trang phục hành 

chính nam 
   

  

11 
Trang phục hành 

chính nữ 
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